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I/ LÝ THUYẾT : 
 
 
1) Đặc điểm địa hình Việt Nam 

a. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.  
b. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế 

tiếp nhau 
c. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động 
mạnh mẽ của con người. 
 

2)Đặc điểm các khu vực đồi núi: 
 
Đồi núi nước ta chiếm ¾ diện tích, kéo dài liên tục từ Bắc vào Nam, chia 
làm 4 vùng: 
+ Vùng núi Đông Bắc: là vùng đồi núi thấp với nhiều dãy núi hình cánh 
cung. Địa hình cácxtơ khá phổ biến. 
+ Vùng núi Tây Bắc: hùng vĩ, đồ sộ nhất nước ta, kéo dài theo hướng tây 
bắc - đông nam.  
+ Vùng núi Trường Sơn Bắc: Là vùng núi thấp, có hai sườn không đối xứng, 
có nhiều nhánh đâm ra biển. 
+  Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam: là vùng đồi núi, cao nguyên 
xếp tầng hùng vĩ, mặt đất phủ lớp badan dày. 
 
3) Đặc điểm mùa gió Đông Bắc 
- Thời gian: từ tháng 11 đến tháng 4 (mùa đông) 
- Có gió Đông Bắc hoạt động mạnh, xen kẽ là những đợt gió Đông Nam 
- Thời tiết khác nhau rõ rệt trên cả nước: 

+ Miền Bắc: đầu đông se lạnh, khô hanh; cuối đông mưa phùn ẩm ướt 
+ Tây Nguyên và Nam Bộ: thời tiết nóng khô suốt mùa 

 + Duyên hải Trung Bộ: mưa lớn vào cuối năm 
 
4) Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam 

a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc phân bố rộng khắp cả nước 
b. Sông ngòi Việt Nam chảy theo hai hướng 

- TB – ĐN: Sông Hồng, Đà, Mã, Cả, Tiền Giang, Hậu Giang… 



- Vòng cung: Sông Gâm, Cầu, Thương… 
c. Sông ngòi nước ta có hai mùa nước : mùa lũ và mùa cạn  (tương ứng 

với hai  mùa khí hậu) . 
d. Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn. Tổng lượng phù sa > 200 

triệu tấn/năm. 
 

 
5) Kể tên các nhóm đất chính ở nước ta. Loại đất nào chiếm diện tích 
lớn nhất? Trình bày đặc điểm của loại đất đó. 

- Nước ta có ba nhóm đất chính: Feralit, phù sa và đất mùn núi cao. 
- Nhóm đất Feralit chiếm diện tích lớn nhất:  
● Chiếm 65% diện tích đất tự nhiên. 
● Hình thành ở vùng đồi núi thấp. 
● Chứa nhiều hợp chất sắt và nhôm, màu đỏ vàng. 
● Feralit hình thành trên đá badan và đá vôi có độ phì cao, thích hợp 

với nhiều loại cây công nghiệp: Chè, café, cao su… 
  
II/ BÀI TẬP :  
- Vẽ biểu đồ cột lương mưa và nhận xét  
- Bài tập bản đồ: 
+ Đọc tên và thủ đô của các nước Đông Nam Á 
+ Kể tên các hệ thống sông lớn nước ta. 
 
 


